
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CN&QT SONADEZI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG THI VÀ XÉT TỐT NGHIỆP NĂM 2019 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Stt MSSV Họ và tên Ngày sinh
Giới 

tính
Lớp

Điểm 

TBC
Xếp loại TN Môn nợ

ĐVHT 

nợ
Nợ lệ phí

1 1610060028 Tạ Thị Mỹ Huyền 01/10/1998 Nữ K12AV1 5.58 Trung bình  Dịch Anh - Việt 4                        300,000 

2 1610060091 Nguyễn Minh Nhật 02/10/1997 Nam K12AV1 5.81 Trung bình  Thi tốt nghiệp 5                        300,000 

3 1610060011 Nguyễn Thị Kim Dung 07/02/1998 Nữ K12AV1 6.19 Trung bình khá
 Dịch Việt - Anh

 Nguyên lý kế toán
7                        300,000 

4 1610060061 Lê Thanh Quang 31/05/1998 Nam K12AV1 6.13 Trung bình khá
 Kỹ thuật nghiệp vụ ngoại 

thương
3   

5 1610060039 Tô Thị Tuyết Mai 23/10/1998 Nữ K12AV1 5.88 Trung bình khá
 Dịch Việt - Anh

 Thi tốt nghiệp
9                        300,000 

6 1610060015 Lê Thị Mỹ Duyên 15/12/1998 Nữ K12AV1 5.89 Trung bình khá
 Dịch Việt - Anh

 Nói 2

 Nói 4

10                        300,000 

7 1610060018 Nguyễn Thị Thu Hà 09/07/1998 Nữ K12AV1 5.97 Trung bình khá
 Nói 1

 Nói 4

 Thi tốt nghiệp

11                        300,000 

8 1510060135 Nguyễn Thị Thùy Trang 15/11/1997 Nữ K12AV1 5.80 Trung bình

 Luật kinh tế

 Nghe 3

 Ngữ pháp 1

 Nói 1

 Tin học văn phòng 1

 Tin học văn phòng 2

20                        300,000 

9 1510060050 Đỗ Thị Thanh Hương 08/02/1997 Nữ K12AV1 5.78 Trung bình

 Kiến tập tại Doanh nghiệp

 Luật kinh tế

 Nguyên lý kế toán

 Nói 1

 Quản trị hành chính văn 

phòng

 Tin học văn phòng 1

 Tin học văn phòng 2

23   

DANH SÁCH SINH VIÊN KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP NĂM 2019 (Đợt 2)

DO CHƯA HOÀN THÀNH KHÓA HỌC

(Ban hành kèm theo Quyết định số       /QĐ-HT ngày           của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng CN&QT Sonadezi)

DỰ KIẾN
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Giới 
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TBC
Xếp loại TN Môn nợ

ĐVHT 

nợ
Nợ lệ phí

10 1610060040 Trần Thị Mai 23/11/1997 Nữ K12AV1 6.26 Trung bình khá

 Đọc 1

 Đọc 2

 Đọc 3

 Luật kinh tế

 Nghe 1

 Nghe 2

 Nghe 3

 Ngôn ngữ học

 Ngữ âm

 Ngữ pháp 1

 Ngữ pháp 2

 Nguyên lý kế toán

 Những NLCB của CN Mác - 

Lênin 1

 Nói 1

 Nói 2

 Quản trị hành chính văn 

phòng

 Tin học văn phòng 1

 Tin học văn phòng 2

 Tư tưởng Hồ Chí Minh

 Viết 1

 Viết 2

71   

11 1610060084 Trần Thị Bích Uyên 14/03/1998 Nữ K12AV2 6.52 Trung bình khá  Nghe 4 3   

12 1610060013 Nguyễn Thị Thùy Dương 23/04/1998 Nữ K12AV2 6.17 Trung bình khá  Dịch Việt - Anh 4                        300,000 

13 1610060033 Trần Thị Khánh Linh 19/08/1998 Nữ K12AV2 6.22 Trung bình khá  Dịch Việt - Anh 4   

14 1610060051 Vũ Thị Yến Nhi 01/06/1996 Nữ K12AV2 6.39 Trung bình khá  Dịch Việt - Anh 4                        300,000 

15 1610060060 Hoàng Thị Phượng 10/06/1997 Nữ K12AV2 6.41 Trung bình khá  Dịch Việt - Anh 4                        300,000 

16 1610060075 Vũ Thị Thanh Thủy 23/03/1998 Nữ K12AV2 6.18 Trung bình khá  Dịch Việt - Anh 4                        300,000 

17 1610060056 Lê Thị Hoàng Oanh 27/08/1998 Nữ K12AV2 6.21 Trung bình khá
 Nghe 4

 Viết 5
6                        300,000 

18 1610060031 Lư Gia Lâm 15/10/1998 Nữ K12AV2 5.68 Trung bình
 Dịch Việt - Anh

 Nghe 4

 Thi tốt nghiệp

12                        300,000 
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19 1610060094 Phạm Văn Tiến 02/03/1997 Nam K12AV2 5.78 Trung bình khá

 Dịch Việt - Anh

 Giao tiếp đa văn hóa

 Nghe 4

 Viết 4

14 1,260,000                   

20 1610060069 Nguyễn Thu Thảo 10/03/1998 Nữ K12AV2 5.73 Trung bình

 Dịch Việt - Anh

 Đọc 4

 Giao tiếp đa văn hóa

 Nghe 3

 Thi tốt nghiệp

 Viết 5

22 300,000                      

21 1610060036 Nguyễn Thị Khánh Ly 30/09/1998 Nữ K12AV2 5.58 Trung bình

 Dịch Anh - Việt

 Dịch Việt - Anh

 Giao tiếp đa văn hóa

 Kỹ thuật nghiệp vụ ngoại 

thương

 Nghe 4

 Ngôn ngữ học

 Viết 5

25 300,000                      

22 1610060021 Nguyễn Thị Thu Hiền 08/01/1998 Nữ K12AV2 4.53 Trung bình

 Dịch Anh - Việt

 Dịch Việt - Anh

 Đọc 4

 Giao tiếp đa văn hóa

 Kinh tế học

 Lý thuyết phiên dịch

 Nghe 1

 Nghe 3

 Nghe 4

 Nguyên lý kế toán

 Những NLCB của CN Mác - 

Lênin 2

 Nói 1

 Nói 3

 Nói 4

 Thi tốt nghiệp

 Viết 4

54 300,000                      

23 1610090019 Nguyễn Phú Hội 25/08/1997 Nam K12CNTT 6.55 Trung bình khá  Anh văn TOEIC 2 4                        300,000 

24 1610090022 Vũ Quang Huy 10/01/1998 Nam K12CNTT 6.61 Trung bình khá  Kiểm thử phần mềm 4                        300,000 

25 1610090029 Nguyễn Phạm Minh Nhật 04/08/1998 Nam K12CNTT 6.17 Trung bình khá  Công nghệ phần mềm 4   

26 1610090049 Mai Trương Ngô HoàngThành 17/07/1997 Nam K12CNTT 6.02 Trung bình khá  Lập trình web với ASP.net 4   
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27 1610090008 Trương Chí Cường 22/05/1998 Nam K12CNTT 6.40 Trung bình khá  Thi tốt nghiệp 5                        300,000 

28 1610090009 Lý Hùng Thanh Danh 16/06/1998 Nam K12CNTT 6.74 Trung bình khá  Thi tốt nghiệp 5                        300,000 

29 1610090010 Trần Tiến Đạt 17/05/1998 Nam K12CNTT 6.84 Trung bình khá  Lập trình hướng đối tượng 5                        300,000 

30 1610090011 Trần Hoài Đức 10/11/1998 Nam K12CNTT 6.17 Trung bình khá  Thi tốt nghiệp 5                        300,000 

31 1610090044 Hoàng Tuấn Tú 17/09/1998 Nam K12CNTT 6.13 Trung bình khá  Thi tốt nghiệp 5                        300,000 

32 1610090046 Đồng Ngọc Vươn 20/02/1998 Nam K12CNTT 7.06 Khá  Thi tốt nghiệp 5                        300,000 

33 1610090047 Màn Duy Lợi 07/09/1998 Nam K12CNTT 6.08 Trung bình khá
 Anh văn TOEIC 2

 Php/MySQL
8                        300,000 

34 1610090033 Đặng Vương Quốc 13/02/1996 Nam K12CNTT 6.06 Trung bình khá
 Anh văn TOEIC 2

 Lập trình web với ASP.net
8   

35 1610090023 Gịp Vững Khanh 13/04/1998 Nam K12CNTT 6.15 Trung bình khá
 Anh văn TOEIC 2

 Thi tốt nghiệp
9                        300,000 

36 1610020009 Nguyễn Thanh Bình 10/11/1997 Nam K12DG1 6.17 Trung bình khá  Thi tốt nghiệp 5                        300,000 

37 1610020022 Nguyễn Ngọc Xuân Duyên 16/01/1997 Nữ K12DG1 6.27 Trung bình khá  Thi tốt nghiệp 5                        300,000 

38 1610020023 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 25/09/1998 Nữ K12DG1 6.80 Trung bình khá  Thi tốt nghiệp 5                        300,000 

39 1610020026 Đặng Thị Ngọc Hà 07/10/1998 Nữ K12DG1 6.26 Trung bình khá  Thi tốt nghiệp 5                        300,000 

40 1610020061 Nguyễn Đỗ Cao Minh 18/07/1998 Nam K12DG1 6.10 Trung bình khá  Thi tốt nghiệp 5                        300,000 

41 1610020065 Bùi Thị Nga 24/06/1998 Nữ K12DG1 6.42 Trung bình khá  Thi tốt nghiệp 5                        300,000 

42 1610020068 Hồ Thị Bích Ngọc 19/11/1998 Nữ K12DG1 6.34 Trung bình khá  Thi tốt nghiệp 5                        300,000 

43 1610020071 Trần Thị Ánh Ngọc 28/06/1998 Nữ K12DG1 6.14 Trung bình khá  Thi tốt nghiệp 5                        300,000 
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44 1610020086 Cao Thị Mai Phương 28/06/1997 Nữ K12DG1 6.10 Trung bình khá  Thi tốt nghiệp 5                        300,000 

45 1610020087 Lê Ngọc Hoài Phương 19/06/1998 Nữ K12DG1 6.70 Trung bình khá  Thi tốt nghiệp 5                        300,000 

46 1610020096 Nguyễn Thanh Tâm 26/04/1997 Nữ K12DG1 6.39 Trung bình khá  Thi tốt nghiệp 5                        300,000 

47 1610020097 Võ Ngọc Minh Tâm 31/03/1998 Nữ K12DG1 6.27 Trung bình khá  Thi tốt nghiệp 5                        300,000 

48 1610020107 Phạm Thị Thanh Thúy 07/11/1998 Nữ K12DG1 6.63 Trung bình khá  Thi tốt nghiệp 5                        300,000 

49 1610020117 Lê Thị Thanh Trúc 12/10/1998 Nữ K12DG1 6.08 Trung bình khá  Thi tốt nghiệp 5                        300,000 

50 1610020119 Nguyễn Thanh Tùng 01/01/1998 Nam K12DG1 6.06 Trung bình khá  Thi tốt nghiệp 5                        300,000 

51 1610020042 Nguyễn Thị Mộng Huyền 15/01/1998 Nữ K12DG1 5.96 Trung bình khá
 Thi tốt nghiệp

 Thực tập tốt nghiệp
9                        300,000 

52 1610020058 Nguyễn Thị Tuyết Mai 26/12/1998 Nữ K12DG1 6.60 Trung bình khá
 Thi tốt nghiệp

 Thực tập tốt nghiệp
9                        300,000 

53 1610020094 Nguyễn Trần Thiên Tài 23/10/1998 Nam K12DG1 5.96 Trung bình khá
 Anh văn TOEIC 2

 Thi tốt nghiệp
9                        300,000 

54 1610020008 Đặng Quốc Bình 24/11/1997 Nam K12DG1 6.11 Trung bình khá
 Định mức nguyên phụ liệu

 Thi tốt nghiệp

 Xác suất thống kê

11                        300,000 

55 1610020123 Nguyễn Đình Vũ 16/01/1998 Nam K12DG1 5.79 Trung bình khá
 Anh văn TOEIC 3

 Anh văn TOEIC 4

 Thi tốt nghiệp

13                        300,000 

56 1610020050 Cao Thị Hoàng Linh 04/12/1998 Nữ K12DG1 6.02 Trung bình khá

 Định mức nguyên phụ liệu

 Thi tốt nghiệp

 Thực tập công nghệ tại XN

 Xác suất thống kê

15                        300,000 

57 1610020101 Từ Hoàng Thanh Thiên 06/10/1998 Nam K12DG1 5.57 Trung bình khá

 Quản lý thu mua tồn kho CN 

Giày

 Thi tốt nghiệp

 Thiết kế và quản lý chuyển 

CN Giày

 Thực hành giày 1

17                        300,000 

Page 5 of 14



Stt MSSV Họ và tên Ngày sinh
Giới 

tính
Lớp

Điểm 

TBC
Xếp loại TN Môn nợ

ĐVHT 

nợ
Nợ lệ phí

58 1610020010 Trần Ngọc Chương 02/06/1998 Nam K12DG1 5.49 Trung bình khá

 Anh văn TOEIC 1

 Anh văn TOEIC 3

 Kỹ thuật gò ráp

 Thi tốt nghiệp

 Tư tưởng Hồ Chí Minh

19                        300,000 

59 1610020067 Đặng Hữu Nghĩa 25/04/1998 Nam K12DG1 5.27 Trung bình

 Anh văn TOEIC 1

 Anh văn TOEIC 3

 Phương pháp tính thời gian và 

chi phí

 Thi tốt nghiệp

 Thiết kế giày 1

 Tư tưởng Hồ Chí Minh

25                        300,000 

60 1610020028 Ngô Thị Thu Hằng 09/07/1998 Nữ K12DG1 5.57 Trung bình khá

 Anh văn TOEIC 3

 Anh văn TOEIC 4

 Đồ án sản xuất - CN Giày

 Kỹ thuật may

 Lập hồ sơ kỹ thuật - CN Giày

 Thực hành Giày 2

 Tin học văn phòng 1

27                        300,000 

61 1610020116 Trần Văn Trinh 03/11/1997 Nam K12DG1 5.56 Trung bình khá

 Anh văn TOEIC 2

 Anh văn TOEIC 3

 Kỹ thuật may

 Lập hồ sơ kỹ thuật - CN Giày

 Lập kế hoạch sản xuất Công 

nghệ Giày

 Thi tốt nghiệp

 Thực hành Giày 2

 Thực tập công nghệ tại XN

31                        300,000 

62 1610020044 Nguyễn Quốc Khánh 25/11/1998 Nam K12DG1 5.19 Trung bình khá

 Anh văn TOEIC 2

 Đồ án sản xuất - CN Giày

 KH Mác Lênin - Tư tưởng 

HCM

 Kỹ thuật gò ráp

 Kỹ thuật may

 Lập hồ sơ kỹ thuật - CN Giày

 Thi tốt nghiệp

 Thực hành giày 1

 Thực hành Giày 2

 Thực tập tốt nghiệp

38                        300,000 
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63 1610020105 Vũ Anh Thư 10/07/1998 Nữ K12DG1 4.91 Trung bình

 Anh văn chuyên ngành

 Điện công nghiệp

 Kỹ thuật chặt

 Lập kế hoạch sản xuất Công 

nghệ Giày

 Thi tốt nghiệp

 Thiết bị ngành Giày

 Thực hành giày 3

 Thực tập công nghệ tại XN

 Thực tập tốt nghiệp

 Tin học văn phòng 2

 Xác suất thống kê

38                        300,000 

64 1610020110 Nguyễn Thị Cẩm Tiên 09/03/1998 Nữ K12DG2 6.58 Trung bình khá  Tin học văn phòng 2 3   

65 1610020032 Lê Thị Hồng Hạnh 23/04/1998 Nữ K12DG2 6.57 Trung bình khá  Tin học văn phòng 1 4                        300,000 

66 1610020092 Nguyễn Văn Sang 25/10/1995 Nam K12DG2 6.44 Trung bình khá  Anh văn TOEIC 1 4   

67 1610020054 Nguyễn Văn Long 05/07/1997 Nam K12DG2 5.94 Trung bình
 Anh văn TOEIC 4

 Định mức nguyên phụ liệu
7                        300,000 

68 1610020078 Bùi Đức Phong 12/05/1998 Nam K12DG2 6.34 Trung bình khá
 Lập hồ sơ kỹ thuật - CN Giày

 Nguyên vật liệu ngành giày

 Thực hành Giày 2

9                        300,000 

69 1610020003 Lương Tuấn Anh 17/04/1998 Nam K12DG2 5.97 Trung bình khá
 Anh văn TOEIC 1

 Anh văn TOEIC 2

 Thực hành giày 1

12   

70 1610070016 Sú Quay Hồng 13/07/1998 Nữ K12HV1 6.56 Trung bình khá
 Nghiệp vụ Thương mại tiếng 

Trung Quốc chuyên ngành 2
4                        300,000 

71 1610070058 Phạm Tường Vy 17/12/1997 Nữ K12HV1 6.88 Khá
 Anh văn TOEIC 2

 Nghiệp vụ Thương mại tiếng 

Trung Quốc chuyên ngành 2

8

72 1610070011 Lê Thị Thanh Hiền 04/03/1996 Nữ K12HV2 6.97 Khá  Kinh tế học 3   

73 1610070050 Tạ Thị Xuân Thúy 30/07/1998 Nữ K12HV2 6.81 Trung bình khá  Kinh tế học 3   

74 1610070002 Phạm Thị Ngọc Ánh 29/01/1998 Nữ K12HV2 6.55 Trung bình khá  Anh văn TOEIC 1 4                        300,000 

75 1510050042 Nguyễn Thị Thúy Nga 20/08/1997 Nữ K12KT 7.17 Trung bình khá  Kê khai thuế 3   
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76 1610050035 Nguyễn Ngọc Sang 01/07/1997 Nam K12KT 6.49 Trung bình khá  Kế toán quản trị 3                        300,000 

77 1610050041 Trần Thị Cẩm Tú 07/12/1996 Nữ K12KT 6.28 Trung bình khá  Nguyên lý kế toán 3   

78 1610050008 Nguyễn Thị Duyên 08/01/1998 Nữ K12KT 6.08 Trung bình khá  Thực tập tốt nghiệp 4   

79 1610050012 Đỗ Thị Phương Hoa 15/10/1998 Nữ K12KT 6.49 Trung bình khá  Anh văn TOEIC 1 4   

80 1610050016 Trần Thị Như Hương 07/11/1998 Nữ K12KT 5.94 Trung bình khá  Thực tập tốt nghiệp 4                        300,000 

81 1610050025 Lã Thị Kiều My 18/01/1997 Nữ K12KT 5.98 Trung bình khá  Thực tập tốt nghiệp 4                        300,000 

82 1610050044 Nguyễn Thị Ánh Tuyết 21/05/1997 Nữ K12KT 6.43 Trung bình khá  Thi tốt nghiệp 5                        300,000 

83 1610050023 Bùi Thị Ngọc Mến 04/12/1998 Nữ K12KT 6.17 Trung bình khá  Sổ sách và báo cáo kế toán 6                        300,000 

84 1510050035 Trương Thị Linh 11/12/1996 Nữ K12KT 6.30 Trung bình
 Anh văn TOEIC 4

 Kê khai thuế
7   

85 1510050019 Nguyễn Thị Hằng 29/04/1997 Nữ K12KT 6.49 Trung bình khá
 Thi tốt nghiệp

 Tin học văn phòng 2
8                        300,000 

86 1610050027 Hà Việt Phương Nam 15/03/1997 Nam K12KT 7.45 Khá
 Anh văn TOEIC 1

 Anh văn TOEIC 4
8                        300,000 

87 1610050047 Phạm Vũ Minh Tú 04/12/1996 Nữ K12KT 5.79 Trung bình
 Thực tập tốt nghiệp

 Tin học văn phòng 1
8                        300,000 

88 1610050007 Phan Hùng Duy 28/05/1997 Nam K12KT 5.88 Trung bình khá
 Anh văn TOEIC 4

 Thi tốt nghiệp
9                        300,000 

89 1610050029 Nguyễn Thị Kim Ngọc 04/07/1998 Nữ K12KT 6.06 Trung bình khá
 Thi tốt nghiệp

 Thực tập tốt nghiệp
9                        300,000 

90 1510050069 Vũ Minh Tân 22/12/1996 Nam K12KT 5.65 Trung bình

 Kinh tế học

 Nguyên lý kế toán

 Thực tập tốt nghiệp

 Tin học văn phòng 2

14                        300,000 

91 1610050018 Nguyễn Thị Lan 31/03/1998 Nữ K12KT 5.76 Trung bình khá

 Anh văn TOEIC 3

 Sổ sách và báo cáo kế toán

 Thi tốt nghiệp

 Thực tập tốt nghiệp

19 300,000                      
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92 1610050028 Nguyễn Lê Tuyết Ngân 20/02/1998 Nữ K12KT 5.55 Trung bình khá

 Anh văn TOEIC 3

 Kế toán quản trị

 Phần mềm kế toán

 Sổ sách và báo cáo kế toán

 Thi tốt nghiệp

 Thực tập tốt nghiệp

26 300,000                      

93 1610050009 Đinh Bùi Hương Giang 23/07/1998 Nữ K12KT 5.70 Trung bình khá

 Anh văn TOEIC 1

 Anh văn TOEIC 2

 Kinh tế học

 Nguyên lý kế toán

 Những NLCB của CN Mác - 

Lênin 1

 Toán cao cấp

 Toán kinh tế

27 300,000                      

94 1610050017 Văn Thị Lan Hương 27/06/1998 Nữ K12KT 5.42 Trung bình khá

 Kế toán quản trị

 Kế toán tài chính doanh 

nghiệp 1

 Nguyên lý kế toán

 Phần mềm kế toán

 Sổ sách và báo cáo kế toán

 Thi tốt nghiệp

 Thị trường chứng khoán

 Tin học văn phòng 2

33 300,000                      

Page 9 of 14



Stt MSSV Họ và tên Ngày sinh
Giới 

tính
Lớp

Điểm 

TBC
Xếp loại TN Môn nợ

ĐVHT 

nợ
Nợ lệ phí

95 1110050063 Đặng Thị Quỳnh Lan 05/06/1993 Nữ K12KT 4.42 Trung bình khá

 Anh văn chuyên ngành

 Anh văn TOEIC 1

 Anh văn TOEIC 2

 Anh văn TOEIC 3

 Anh văn TOEIC 4

 Đường lối CM của ĐCSVN

 Kê khai thuế

 Kế toán chi phí

 Kế toán quản trị

 Kế toán tài chính doanh 

nghiệp 1

 Kế toán tài chính doanh 

nghiệp 2

 Kiểm toán

 Kinh tế học

 Kỹ thuật nghiệp vụ ngoại 

thương

 Lý thuyết tài chính tiền tệ

 Marketing căn bản

 Nguyên lý kế toán

 Nguyên lý thống kê

 Những NLCB của CN Mác - 

Lênin 1

 Những NLCB của CN Mác - 

Lênin 2

 Phần mềm kế toán

 Pháp luật đại cương

 Pháp luật kinh tế

 Quản trị hành chính văn 

phòng

 Quản trị học

 Sổ sách và báo cáo kế toán

131 300,000                      

96 1610010003 Vi Thị An 06/08/1998 Nữ K12MM1 6.73 Trung bình khá  Anh văn chuyên ngành May 3 300,000                      

97 1610010043 Vũ Thị Kim Lan 11/05/1998 Nữ K12MM1 6.57 Trung bình khá  Định mức đơn hàng - CN May 3 300,000                      

98 1610010078 Nguyễn Thị Ngọc Thảo 26/12/1997 Nữ K12MM1 6.25 Trung bình khá  Anh văn chuyên ngành May 3 300,000                      

99 1610010097 Trà Thị Thùy Trang 07/09/1997 Nữ K12MM1 6.77 Trung bình khá  Thực tập tốt nghiệp 4                        300,000 

100 1610010058 Đào Hoàng Yến Nhi 19/05/1998 Nữ K12MM1 6.73 Trung bình khá  Thiết kế & quản lý chuyền CN May 5

101 1610010071 Đỗ Thị Hoa Quỳnh 03/02/1997 Nữ K12MM1 6.36 Trung bình khá
 Anh văn chuyên ngành May

 Định mức đơn hàng - CN May
6                        300,000 

102 1610010025 Lê Thị Hải 28/10/1997 Nữ K12MM1 6.17 Trung bình khá
 Anh văn chuyên ngành May

 Anh văn TOEIC 4

 Thực tập tốt nghiệp

11                        300,000 
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103 1610010032 Lê Thị Hoa 11/11/1998 Nữ K12MM1 5.90 Trung bình khá

 Kỹ thuật may 2

 Kỹ thuật may 4

 Quản lý chất lượng sản phẩm 

may mặc

11                        300,000 

104 1610010047 Phạm Vũ Thanh Luyến 15/11/1998 Nữ K12MM1 5.97 Trung bình khá

 Anh văn chuyên ngành May

 Quản lý chất lượng sản phẩm 

may mặc

 Thiết kế & quản lý chuyền 

CN May

11                        300,000 

105 1610010065 Phạm Thị Kiều Oanh 06/07/1998 Nữ K12MM1 6.14 Trung bình khá
 Anh văn chuyên ngành May

 Kỹ thuật may 2

 Kỹ thuật may 4

11                        300,000 

106 1610010030 Lưu Thị Ngọc Hiền 03/07/1998 Nữ K12MM1 6.11 Trung bình khá

 Anh văn chuyên ngành May

 Định mức đơn hàng - CN May

 Kỹ thuật may 2

 Thiết kế & quản lý chuyền 

CN May

15                        300,000 

107 1610010062 Trần Thị Mai Nhi 06/03/1998 Nữ K12MM1 5.89 Trung bình khá

 Anh văn chuyên ngành May

 Định mức đơn hàng - CN May

 Lập kế hoạch sản xuất Công 

nghệ May

 Nguyên vật liệu may mặc

 Quản lý thu mua và tồn kho - 

CN May

 Thi tốt nghiệp

 Thiết kế & quản lý chuyền 

CN May

26                        300,000 

108 1610010059 Đinh Thảo Nhi 09/06/1998 Nữ K12MM2 6.75 Trung bình khá  Anh văn chuyên ngành May 3                        300,000 

109 1610010064 Nguyễn Ngọc Như 30/06/1998 Nữ K12MM2 6.86 Trung bình khá  Anh văn chuyên ngành May 3                        300,000 

110 1610010070 Phạm Thị Bích Phượng 11/04/1998 Nữ K12MM2 6.88 Trung bình khá  Anh văn chuyên ngành May 3                        300,000 

111 1610010095 Nguyễn Ngọc Trang 23/03/1998 Nữ K12MM2 7.09 Khá  Anh văn chuyên ngành May 3                        300,000 

112 1610010101 Đào Thị Tú 16/03/1998 Nữ K12MM2 6.66 Trung bình khá  Thiết kế 3 3                        300,000 

113 1610010011 Phan Ngọc Dếnh 20/09/1997 Nữ K12MM2 6.74 Trung bình khá
 Anh văn chuyên ngành May

 Lập hồ sơ kĩ thuật May
6                        300,000 

114 1610010020 Võ Hồng Thùy Duyên 28/02/1998 Nữ K12MM2 6.40 Trung bình khá
 Kỹ thuật may 4

 Thực tập tốt nghiệp
8                        300,000 
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115 1610010024 Phạm Thị Bích Giàu 08/08/1998 Nữ K12MM2 6.28 Trung bình khá
 Kỹ thuật may 4

 Tin học văn phòng 1
8                        300,000 

116 1510010032 Nguyễn Thái Hiền 28/12/1997 Nữ K12MM2 6.40 Trung bình khá

 Anh văn chuyên ngành May

 Đại cương ngành may

 Kỹ thuật may 2

 Thực tập tay nghề

 Tin học văn phòng 2

13                        300,000 

117 1610030027 Cao Khánh Hoàng 06/12/1997 Nam
K12QTK

D
6.18 Trung bình khá Thi tốt nghiệp 5                        300,000 

118 1610030013 Nguyễn Thị Cẩm Dương 30/11/1998 Nữ
K12QTK

D
6.18 Trung bình khá  Toán cao cấp 3   

119 1610030096 Nguyễn Thị Thiên Duyên 09/12/1997 Nữ
K12QTK

D
7.06 Khá  Toán cao cấp 3                        300,000 

120 1610030081 Lê Minh Trung 11/05/1998 Nam
K12QTK

D
7.41 Khá  Toán cao cấp 3   

121 1610030085 Võ Thị Minh Tuyết 01/09/1998 Nữ
K12QTK

D
6.45 Trung bình khá  Toán cao cấp 3   

122 1610030091 Hồ Hải Yến 15/06/1998 Nữ
K12QTK

D
6.24 Trung bình khá  Toán cao cấp 3   

123 1610030092 Trần Kim Yến 11/04/1998 Nữ
K12QTK

D
6.47 Trung bình khá  Toán cao cấp 3   

124 1610030022 Nguyễn Ngọc Thanh Hiền 16/12/1998 Nữ
K12QTK

D
6.68 Trung bình khá  Tin học văn phòng 1 4   

125 1610030033 Hoàng Đình Duy Khánh 02/06/1998 Nam
K12QTK

D
6.17 Trung bình khá Tin học văn phòng 1, Thi tốt 

nghiệp

9                        300,000 

126 1610030047 Huỳnh Ngọc Thanh Ngân 14/09/1998 Nữ
K12QTK

D
6.58 Trung bình khá  Anh văn TOEIC 1 4   

127 1510030077 Nguyễn Thị Hoàng MaiThanh 08/09/1997 Nữ
K12QTK

D
6.12 Trung bình khá

 Lý thuyết tài chính tiền tệ

 Quản trị hành chính văn 

phòng

5                        300,000 

128 1610030141 Bùi Văn Linh 05/06/1997 Nam
K12QTK

D
6.39 Trung bình khá

 Anh văn TOEIC 4

 Thực tập nghiệp vụ
6   

129 1610030140 Nguyễn Đức Đạt 24/10/1997 Nam
K12QTK

D
6.35 Trung bình khá

 Anh văn TOEIC 4

 Pháp luật đại cương
7   

130 1510030034 Nguyễn Hoàng Thiên Kim 06/05/1997 Nữ
K12QTK

D
6.16 Trung bình khá

 Kinh tế học

 Quản trị doanh nghiệp
7   
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131 1610030056 Vũ Lê Duy Phước 11/02/1998 Nam
K12QTK

D
5.82 Trung bình khá

 Anh văn TOEIC 4

 Nguyên lý kế toán
7                        300,000 

132 1610030084 Phạm Thị Ngọc Tuyền 26/08/1997 Nữ
K12QTK

D
6.29 Trung bình khá

 Anh văn TOEIC 4

 Toán cao cấp
7   

133 1610030088 Trương Thúy Vân 01/02/1997 Nữ
K12QTK

D
6.16 Trung bình khá

 Tài chính doanh nghiệp

 Toán cao cấp
7                        300,000 

134 1610030037 Nguyễn Châu Linh 20/10/1998 Nữ
K12QTK

D
6.22 Trung bình khá

 Tài chính doanh nghiệp

 Tin học văn phòng 1
8                        300,000 

135 1610030080 Phạm Thanh Trúc 16/02/1998 Nữ K12QTKD 5.97 Trung bình khá
 Nguyên lý thống kê

 Thực tập nghiệp vụ

 Tin học văn phòng 1

9                        300,000 

136 1610030045 Phạm Hoàng Nam 02/06/1998 Nam K12QTKD 5.59 Trung bình khá

 Marketing căn bản

 Nguyên lý kế toán

 Những NLCB của CN Mác - 

Lênin 1

 Quản trị doanh nghiệp

 Quản trị Marketing

 Tài chính doanh nghiệp

 Thực tập nghiệp vụ

 Toán cao cấp

 Toán kinh tế

30

137 1610030023 Nguyễn Thị Thu Hiền 26/09/1997 Nữ K12QTKD 5.26 Trung bình khá

 Anh văn TOEIC 3

 Đường lối CM của ĐCSVN

 Kỹ thuật nghiệp vụ ngoại 

thương

 Nguyên lý kế toán

 Quản trị sản xuất và tác 

nghiệp

 Tài chính doanh nghiệp

 Thị trường chứng khoán

 Thuế

 Tin học văn phòng 1

 Tin học văn phòng 2

38 300,000                      

138 1610030098 Đặng Minh Hào 06/11/1998 Nam K12QTKS 6.24 Trung bình khá  Quản trị doanh nghiệp 3                        300,000 

139 1610030131 Nguyễn Thị Phương Trinh 21/03/1998 Nữ K12QTKS 6.52 Trung bình khá  Toán cao cấp 3                        300,000 

140 1610030097 Nguyễn Tiểu Hạnh 15/10/1998 Nữ K12QTKS 5.88 Trung bình khá

 Anh văn TOEIC 2

 Anh văn TOEIC 4

 Nguyên lý kế toán

 Nguyên lý kinh doanh du lịch

14 300,000                      
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141 1610030123 Trần Đức Thịnh 22/11/1998 Nam K12QTKS 5.18 Trung bình khá

 Anh văn TOEIC 2

 Anh văn TOEIC 4

 Marketing căn bản

 Nghiệp vụ khách sạn

 Nguyên lý kế toán

 Nguyên lý kinh doanh du lịch

 Pháp luật kinh tế

 Quản trị chất lượng

 Quản trị học

 Thực tập nghiệp vụ (năm 2)

 Toán kinh tế

35 300,000                      

142 1610080015 Hồ Văn Thạch 02/10/1996 Nam K12XD 7.30 Khá  Anh văn TOEIC 4 4                        300,000 

143 1610080014 Mai Chí Tân 19/08/1998 Nam K12XD 6.40 Trung bình khá
 Anh văn TOEIC 3

 Tin học văn phòng 2
7   

144 1610080008 Nguyễn Háo Trung Hòa 02/09/1996 Nam K12XD 6.55 Trung bình khá
 Anh văn TOEIC 1

 Tin học văn phòng 1
8   

145 1610080005 Huỳnh Thành Duy 10/08/1996 Nam K12XD 5.96 Trung bình khá
 Anh văn TOEIC 1

 Anh văn TOEIC 2

 Anh văn TOEIC 3

12

146 1610080016 Nguyễn Thiên Thạch 25/08/1998 Nam K12XD 6.14 Trung bình khá
 Anh văn TOEIC 1

 Anh văn TOEIC 2

 Anh văn TOEIC 3

12

147 1610080021 Nguyễn Văn Tuấn 25/03/1997 Nam K12XD 5.90 Trung bình khá
 Anh văn TOEIC 1

 Anh văn TOEIC 3

 Anh văn TOEIC 4

12 300,000                      

148 1610080018 Nguyễn Đức Thịnh 26/07/1998 Nam K12XD 6.36 Trung bình khá
 Anh văn TOEIC 1

 Anh văn TOEIC 3

 Thi tốt nghiệp

13

149 1610010050 Nguyễn Thị Cúc Mỹ 25/01/1998 Nữ K12MM1 6.56 Trung bình khá THIẾU CHỨNG CHỈ GDQP   

Page 14 of 14


